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I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 03 ; Số học sinh: 109
2. Tình hình đội ngũ: 


- Số giáo viên bộ môn: 3;        Trình độ đào tạo: Đại học  
          - Số giáo bộ môn được phân công dạy học lớp 7: 3
          - Số giáo viên bộ môn đã được bồi dưỡng các mô đun triển khai CTGDPT 2018 về HĐTN,HN: 

              trong đó: bồi dưỡng qua mạng:, bồi dưỡng trực tiếp:

3. Thiết bị dạy học: 

	STT
	Thiết bị giáo dục 
	Số lượng
	Sử dụng cho chủ đề/bài học (ghi tên các bài có sử dụng thiết bị tương ứng)
	Ghi chú

	1
	- Hệ thống âm thanh


	01


	Chủ đề 1: Em với nhà trường

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

Chủ đề 5: Em với gia đình

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và Môi trường

Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp.

Chủ đề 9: Hiểu bản thân chọn đúng nghề.
	

	2
	- Máy vi tính có kết nối tivi/máy chiếu


	03
	
	

	3
	Tranh ảnh tư liệu
	
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục)

	STT
	Tên phòng (phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập….)
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng cho hoạt động
	Ghi chú

	1
	Sân trường 
	01
	Toàn bộ cơ sở vật chất trong sân trường
	

	2
	Sân khấu
	01
	Toàn bộ sân khấu
	

	3
	Phòng học lớp 7
	03
	Toàn bộ cơ sở vật chất trong phòng học
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình
	STT
	Chủ đề /nội dung thực hiện (1)
	Số tiết (2)
	Yêu cầu cần đạt

 (3)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1: Em với nhà trường
	9
	- Phát triển được mối quan hệ với bạn, thầy cô. Hài lòng về mối quan hệ này.

- Hợp tác với thầy cô, bạn bè thực hiện nhiệm vụ chung, giải quyết được các vấn đề nảy sinh.

- Nêu và thực hiện được những việc nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới.

- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội TNTPHCM và nhà trường.

- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, tự học, thích ứng với cuộc sống.

- Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
	

	2
	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
	12
	- Nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong học tập và cuộc sống.

- Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

- Giải thích được sự ảnh hưởng của cơ thể đến trạng thái cảm xúc, hành vi của bản thân

- Thể hiện được sở thích của mình theo hướng tích cực.

- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề5.

- Ph6ẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
	

	3
	Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
	14
	- Biết cách vượt qua khó khăn trong một tình huống cụ thể.

- Xác định được tình huống nguy hiểm và cách bảo vệ bản thân.

- Thực hiện được kế hoạch cá nhân và biết điều chỉnh.

-  Nhận biết được những nguy cơ từ môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống con người và biết cách ứng phó.

- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.

- Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
	

	4
	Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
	14
	- Thể hiện được thói quen gọn gàng, ngăn nắp ở nhà cũng như ở trường.

- Rèn luyện được tính kiên trì trong công việc.

- Biết kiểm soát chi tiêu, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý cho sự kiện gia đình.

- Thể hiện được cách ứng xử, giao tiếp phù hợp với tình huống. Thể hiện được chính kiến khi phản biện về một hiện tượng xã hội và giải quyết mâu thuẫn.

- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.

- Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
	

	5
	Chủ đề 5: Em với gia đình
	9
	- Bước đầu có kĩ năng chăm sóc người thân khi bị ốm.

- Thể hiện được sự lắng nghe tích cực giữa các thành viên trong gia đình. Làm chủ được bản thân.

- Lập dược kế hoạch lao động tại gia đình.

- Vận dụng  những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong các tình huống khác nhau.

- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.

- Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm
	

	6
	Chủ đề 6: Em với cộng đồng
	9
	- Biết vận động người thân và bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện ở nơi cư trú.

- Thể hiện được hành vi giao tiếp có văn hóa nơi công cộng.Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người về giới tính, dân tộc, địa vị, không kì thị.

- Giới thiệu được 1 số truyền thống của địa phương.

- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác.

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm
	

	7
	Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và Môi trường.
	14
	- Thể hiện được cảm xúc, hứng thú với khám phá cảnh quan thiên nhiên.

- Thể hiện được những việc làm cụ thể để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

- Tìm hiểu được những ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên trái đất.

- Nhận biết được những nguy cơ từ môi trường tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến cuọc sống con người.

- Biết cách ứng phó với nguy cơ rủi ro từ môi trường tự nhiên vã xã hội.

- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.

- Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước, nhân ái, trách nhiệm.
	

	8
	Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp. 
	15
	- Giới thiệu được một số nghề ở địa phương, vai trò kinh tế xã hội của nghề đó.

- Nêu được công việc đặc trưng, dụng cụ lao động, trang thiết bị một số nghề ở địa phương.

- Nêu được năng lực, phẩm chất cần có của người làm nghề ở địa phương. Nhận diện được nguy hiểm có thể xảy ra vàc cách giữ an toàn.

- Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.

- Phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
	

	9
	Chủ đề 9: Hiểu bản thân chọn đúng nghề.
	5
	- Nêu được 1 số phẩm chất của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với một số nghành nghề ở địa phương.

- Chỉ ra 1 số điểm mạnh và chưa mạnh về phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với nghề yêu thích.
- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, tự học.

- Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ.


	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra
	Thời gian làm bài
	Thời điểm kiểm tra/đánh giá
	Yêu cầu cần đạt (phạm vi kiểm tra đánh giá)
	Hình thức kiểm tra

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 10 từ 7/11/đến 12/11
	- Nêu và thực hiện được những việc nên làm để thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và giữ gìn được tình bạn, tình thầy trò.
- Nêu và thực hiện được những việc nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới.
- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, thích ứng với cuộc sống, phẩm chất nhân ái, trách nhiệm
- Kể tên một số nghề hiện có ở địa phương.

- Nêu được những phẩm chất và năng lực cần có đối với một số nghề ở địa phương.
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp, hợp tác, thích ứng với cuộc sống; phẩm chất trung thực, nhân ái, trách nhiệm.
	Viết trên giấy 

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 17 từ 26/12 đến 31/12


	- Xác định được một số tình huống nguy hiểm và cách ứng phó.

- Biết cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể.

- Biết cách ứng phó với những nguy cơ rủi ro từ môi trường và xã hội.

- Xác định được phẩm chất, năng lực của bản thân đối với nghề yêu thích.

- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp, hợp tác, thích ứng với cuộc sống; phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27 

Từ  27/02 đến 04/3
	- Xác định được những thói quen ngăn nắp gọn gàng.

- Xác định được những khoản chi ưu tiên khi số tiền của mình hạn chế.

- Nêu và thực hiện được những lời nói, hành động thể hiện sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình.

- Nêu được những việc nhà em cần chủ động, tự giác thực hiện trong gia đình. Thể hiện được sự chủ động, tự giác làm việc nhà.

- Tham gia giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình.

- Thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn;


	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34 từ 8/5 đến 13/5
	- Thực hiện được những việc làm cụ thể đề bảo tổn cảnh quan thiên nhiên;

- Chỉ ra được những tác động của biến đồi khí hậu đến sức khoe con người

- Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu.

- Xác định được hành vi văn hoá trong cộng đồng.

- Xác định được hành vi tôn trọng sự khác biệt về giới tính, dân tộc, địa vị xã hội.

- Biết được truyền thống tự hào của địa phương.

- Xác định được hành vi tích cực và tiêu cực tác động đến cảnh quan thiên nhiêm, môi trường.

	Viết trên giấy


	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Mai Huệ
	                                                                             BAN GIÁM HIỆU
                                                                                        Phạm Văn Trường
	


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn





